
Lớp: TRIET2020-TTR.1
Năm học: 2020-2021 Học kỳ: 1 Số tín chỉ:

Ngày thi: Phòng thi:

STT Mã HV Họ và tên ten Chuyên ngành Số tờ Ký tên
Ghi 
chú

1 8620112.201.001 Trần Ngọc Minh Châu BVTV 1
2 Đặng Quốc Chương BVTV 1
3 8620112.201.002 Trần Phạm Duy BVTV 1
4 Nguyễn Thị Cẩm Giang BVTV 1
5 8620112.201.003 Vũ Xuân Hưng BVTV 1
6 8620112.201.004 Trần Thị Thanh Hương BVTV 1
7 8620112.201.005 Trần Lê Tấn Lộc BVTV 1
8 8620112.201.006 Lê Hoàng Phúc BVTV 1
9 8620112.201.007 Nguyễn Trung Phúc BVTV 1

10 8620112.201.008 Đinh Thị Thảo Quyên BVTV 1
11 8620112.201.009 Mai Thị Thảo BVTV 1
12 8620112.201.010 Nguyễn Trần Ngọc Trinh BVTV 1
13 8620112.201.011 Nguyễn Minh Trung BVTV 1
14 8620112.201.012 Nguyễn Thị Phương Uyên BVTV 1
15 8620112.201.013 Nguyễn Thị Cẩm Vân BVTV 1
16 8850101.201.001 Đào Thị Vân Anh QLTNMT 1
17 8850101.201.002 Trần Thị Ngọc Anh QLTNMT 1
18 8850101.201.004 Võ Như Ánh QLTNMT 1
19 8850101.201.010 Hoàng Văn Dương QLTNMT 1
20 8850101.201.012 Phan Nguyễn Thanh Hải QLTNMT 1
21 8850101.201.016 Lê Thị Hồng Hiếu QLTNMT 1
22 Nguyễn Minh Khoa QLTNMT 1
23 8850101.201.021 Võ Đình Long QLTNMT 1
24 60850101.192.009 Trần Thị Mến QLTNMT 1
25 8850101.201.022 Nguyễn Thị Phương QLTNMT 1
26 Nguyễn Hào Quang QLTNMT 1
27 8850101.201.027 Lê Mộng Sơn QLTNMT 1
28 8850101.201.031 Nguyễn Đình Tuấn QLTNMT 1

Tổng số học viên: 28
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